BÀI 22: KHỞI NGHĨA LÝ BÍ. NƯỚC VẠN XUÂN

(542- 602) (tt)

3. Chống quân Lương xâm lược.

- Tháng 5-545, nhà Lương cử Dương Phiêu, Trần Bá Tiên chỉ huy đạo quân lớn theo hai đường thủy, bộ tiến xuống Vạn Xuân.

- Quân ta chặn đánh địch ở Lục Đầu, sau đó lui về giữ thành ở cửa sông Tô Lịch (Hà Nội).

- Đầu năm 546, Lý Nam Đế rút về giữ thành Gia Ninh, rồi về hồ Điển Triệt, sau đó vào động Khuất Lão.

- Năm 548, Lý Nam Đế mất.

4. Triệu Quang Phục đánh bại quân Lương như thế nào?

a/  Diễn biến:

- Triệu Quang Phục chọn Dạ Trạch làm căn cứ kháng chiến.

- Thực hiện chiến thuật đánh du kích.

-  Năm 550, Triệu Quang Phục phản công. 

b/ Kết quả: Cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi.

c/  Nguyên nhân thắng lợi: Chuẩn kiến thức không có.

- Nhân dân ủng hộ, 

- Biết tận dụng ưu thế của Dạ Trạch, chiến tranh du kích phát triển lực lượng 

- Quân Lương chán nản luôn bị động trong chiến đấu.

5. Nước Vạn Xuân độc lập đã kết thúc như thế nào?
- Năm 550, Triệu Quang Phục lên ngôi vua (Triệu Việt Vương), tổ chức lại chính quyền.

- 571 (20 năm sau), Lý Phật Tử cướp ngôi Triệu Việt Vương( gọi là hậu Lý Nam Đế).

- Năm 603, 10 vạn quân Tuỳ tấn công Vạn Xuân, Lý Phật Tử bị bắt giải về Trung Quốc.

BÀI 24: NƯỚC CHAM-PA TỪ THẾ KỶ II ĐẾN THẾ KỶ X

1. Nước Cham-pa độc lập ra đời.

- Thời Hán, chiếm được Giao Chỉ, Cửu Chân, đánh xuống phía nam chiếm đất của người Chăm cổ, sáp nhập vào quận Nhật Nam, đặt ra huyện Tượng Lâm.

- 192-193, nhân dân huyện Tượng Lâm dưới sự lãnh đạo của Khu Liên đã nổi dậy giành được độc lập.

-  Khu Liên tự xưng là vua, đặt tên nước là Lâm ấp.

- Vua Lâm ấp mở rộng lãnh thổ về phía Bắc và phía Nam, sau đó đổi tên nước thành Cham-pa, đóng đô ở Sin ha pu ra (Trà Kiệu - Quảng Nam).

2. Tình hình kinh tế, văn hoá Cham-pa từ thế kỷ II -> thế kỷ X

a.Kinh tế:

- Sử dụng công cụ bằng sắt.

-  Trồng lúa nước năm 2 vụ.

- Trồng cây ăn quả, cây công nghiệp.

- Biết khai thác lâm thổ sản, làm đồ gốm,  đánh cá.

- Trao đổi buôn bán với Giao Châu, Trung Quốc, Ấn Độ.

b.Văn hoá: 

- Có chữ viết riêng, bắt nguồn từ chữ ấn Độ.

- Tôn giáo: Theo đạo bà La Môn và Đạo Phật.

- Tín ngưỡng: Có tục hoả táng người chết, ở nhà sàn và ăn trầu cau.

- Kiến trúc: Đặc sắc, độc đáo như  tháp Chăm, đền, tượng thánh địa Mĩ Sơn.

* Quan hệ với người Việt: Gần gũi từ lâu đời với cư dân Việt.

Bài 25: ÔN TẬP CHƯƠNG III

1/ Ách thống trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối với nước ta.

- Thời kỳ Bắc thuộc kéo dài từ năm 179 TCN đến đầu thế kỷ X (905).

	Triều đại
	Thế kỷ
	Tên nước
	Đơn vị hành chính

	Hán 

Ngô

Lương

Đường
	I-III

III

VI

VII
	Châu Giao

Giao Châu

Giao Châu

An Nam đô hộ phủ.
	9 quận(3Âu Lạc,6 TQ).

3quận(Â.Lạc cũ)

6 quận

12 châu


* Chính sách cai trị:

- Vô cùng thâm độc và tàn bạo, đẩy nhân dân ta vào cảnh cùng quẫn về mọi mặt. Đặc biệt chính sách thâm hiểm nhất là chúng muốn đồng hoá DT ta.

2/ Cuộc đấu tranh của nhân dân ta thời Bắc thuộc.
3/ Sự chuyển biến về kinh tế, văn hoá xã hội.

- Kinh tế: Nghề rèn vẫn phát triển.

- Nông nghiệp: Sử dụng sức kéo trâu bò, làm thuỷ lợi, trồng lúa 1 năm 2 vụ.

- Thủ công nghiệp: phát triển dệt, gốm, buôn bán…

- Văn hoá: Chữ hán, đạo phật, đạo nho, đạo lão được tràn vào nước ta, ta vẫn sử dụng tiếng nói của tổ tiên, sống theo nếp riêng với những phong tục tập quán cổ truyền của dân tộc.

-Xã hội:  Quan lại đô hộ

+ Hào trưởng Việt  - Địa chủ hán

+ Nông dân công xã

+ Nông dân lệ thuộc

+ Nô tỳ.

* Sau hơn 1000 năm bị đô hộ tổ tiên ta vẫn giữ được tiếng nói riêng và các phong tục, nếp sống với những đặc trưng riêng của DT: xăm mình, nhuộm răng, ăn trầu, làm bánh trưng bánh dày

=> Chứng tỏ sức sống mãnh liệt của tiếng nói, phong tục nếp sống của dân tộc không gì có thể tiêu diệt được.
